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THÔNG BÁO 
Về việc - Lịch thi kết thúc học phần (Chính thức) cho sinh viên chính quy CTĐT thứ   

 (bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc các khóa 

Học kỳ hè và học kỳ   năm học 2020-2021 
Do tình hình dịch Covid 19 tại Hà Nội diễn ra phức tạp, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Sinh viên, 

Giảng viên, cán bộ nhân viên Nhà trường. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo kế hoạch thi kết 

thúc các lớp học phần học kỳ hè và học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến (online) cho các lớp 

học phần thuộc chư ng trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung 

Quốc các khóa như sau:  

I. Lịch thi:  

STT Học phần tổ chức thi/không tổ chức thi Mã HP TC Ngày thi Thứ Buổi Giờ thi 

I.1 Các học phần tổ chức thi học kỳ hè 2020-2021       

1 Phiên dịch chuyên ngành (HQ) KOR3004 3 16-08-21 2 Chiều 15
h
45 

2 Biên dịch chuyên ngành (HQ) KOR3005 3 
18-08-21 4 Chiều 

14
h
00 

3 Văn học Hàn Quốc 2  KOR2012 3 15
h
45 

4 Tiếng Nhật 3A JAP4025 4 

22-08-21 CN 
Sáng 

8
h
00 

5 Tiếng Nhật 3B JAP4026 4 

6 Tiếng Nhật 3C JAP4027 4 9h30 

7 Tiếng Hàn Quốc 3A  KOR4025 4 
8

h
00 

8 Tiếng Hàn Quốc 3B  KOR4026 4 

9 Tiếng Hàn Quốc 3C  KOR4027 3 Chiều 14
h
00 

10 Phiên dịch (Anh) ENG3062 3 

23-08-21 2 
Chiều 

13
h
30 

11 Phiên dịch nâng cao (Anh) ENG3064 3 14
h
45 

12 Ngôn ngữ học tiếng Anh 1  ENG2055 3 Sáng 8
h
00 

13 Dịch văn bản tin tức báo chí (HQ) KOR3021 3 
26-08-21 5 Chiều 

14
h
00 

14 Tiếng Hàn hành chính VP  KOR3017 3 15
h
45 

15 Tiếng Anh 3C ENG4027 3 
29-08-21 CN 

Sáng 8
h
00 

16 Tiếng Anh 4C ENG4030B 4 Chiều 14
h
00 

I.2 Các học phần tổ chức thi học kỳ 2  2020-2021 (HK 2 chưa thi)  

1 Kỹ năng Biên Phiên dịch (HQ) KOR3049 3 
16-08-21 2 

Sáng 7
h
30 

2 Ngôn ngữ học tiếng Hàn 1 KOR2001 3 Chiều 14
h
00 

3 Tiếng Anh 2A ENG4023 4 

21-08-21 7 Sáng 8
h
00 

4 Tiếng Anh 2B ENG4024 4 

5 Tiếng Nhật 2A JAP4023 4 

6 Tiếng Nhật 2B  JAP4024 4 

7 Tiếng Hàn Quốc 2A KOR4023 4 

8 Tiếng Hàn Quốc 2B KOR4024 4 

9 Ngôn ngữ học tiếng Anh 1 ENG2055 3 

23-08-21 2 

Sáng 8
h
00 

10 Phiên dịch (Anh) ENG3062 3 
Chiều 

13
h
30 

11 Phiên dịch nâng cao (Anh) ENG3064 3 14
h
45 

12 Biên dịch (HQ) KOR3003 3 
24-08-21 3 Sáng 

8
h
00 

13 Phiên dịch (HQ) KOR3002 3 9
h
15 

14 Tiếng Anh 4C  ENG4030B  4 29-08-21 CN Chiều 14
h
00 



II.1 Các học phần không tổ chức thi HK hè 2020-2021 Mã HP TC Các học phần không thi 

1 Ngôn ngữ học tiếng Nhật 2 JAP2002 3 

Các học phần  

không tổ chức thi HK Hè 2020-2021 

(nộp báo cáo, viết bài, tiểu luận ...)  
Không tổ chức thi HK 2 2020-2021 (nộp báo 

cáo, tiểu luận ..)  

2 Đất nước học Nhật Bản 2 JAP2011 3 

3 Văn học Nhật Bản 1 JAP2010 3 

4    thuyết dịch (Nhật) JAP3020 3 

5 Nhập môn tiếng Nhật CN JAP3027 3 

6 Biên dịch nâng cao (Nhật) JAP3055 3 

7 Phiên dịch nâng cao (Nhật) JAP3054 3 

8 Tiếng Nhật quản trị kinh doanh JAP3043 3 

9 Đất nước học Hàn Quốc 1 KOR2003 3 

10 Ngôn ngữ học tiếng Hàn 2 KOR2002 3 

11 Ngôn ngữ học đối chiếu KOR2006 3 

12 Tiếng Anh 3A ENG4025 4 

13 Tiếng Anh 3B ENG4026 4 

14 Biên dịch (Anh) ENG3030 3 

15    thuyết dịch (Anh) ENG3049 3 

16 Biên dịch nâng cao (Anh) ENG3006 3 

17 Các kỹ năng NV biên/phiên dịch ENG3032 3 

18 Các kỹ năng NV biên/phiên dịch ENG3032 3 

19 Ngôn ngữ học tiếng Anh 2 ENG2056 3 

20 Phân tích diễn ngôn  ENG2060 3 

21 Giao tiếp liên văn hóa  ENG2054 3 

22 Đất nước học Anh  ỹ  ENG2052 3 

23 Tiếng Anh kinh tế ENG3072 3 

24 Tiếng Anh tài chính ngân hàng ENG3073 3 

25 Tiếng Anh du lịch ENG3070 3 

26 Tiếng Anh giao tiếp trong KD ENG3071 3 

27 Ngữ dụng học tiếng Anh ENG2057 3 

28 Ngôn ngữ và truy n thông ENG3055 3 

29 Báo chí trực tuyến ENG3029 3 

30 Toán cao cấp MAT1092 4 

31 Nhập môn việt ngữ học VLF1052 3 

II.2 Các học phần không tổ chức thi HK 2 2020-2021 Mã HP TC 

1 Phân tích diễn ngôn ENG2060 3 

2 Ngữ dụng học tiếng Anh ENG2057 3 

III. Các học phần CTĐT Ngôn ngữ Trung Quốc Khóa TC Ngày thi Thứ Buổi Giờ thi 

1 Tiếng Trung Quốc 3A 

QH.2020 

4 
21-8-21 7 Sáng 8

h
00 

2 Tiếng Trung Quốc 3B 4 

3 Ngôn ngữ học Trung Quốc 2 3 22-8-21 CN Tối 20
h
00 

4 Đất nước học  Trung Quốc 2 

QH.2019 

3 24-8-21 3 Sáng 7
h
30 

5 Biên dịch  3 
29-8-21 CN Sáng 

8
h
00 

6 Văn học Trung Quốc 1  3 10
h
00 

7 Văn học Trung Quốc 2  

QH.2018 

3 
22-8-21 CN 

Chiều 15
h
00 

8 Ngôn ngữ học Trung Quốc 2 3 Tối 20
h
00 

9 Các chuyên đ  NN VH  3 Học phần  

không tổ chức thi HK Hè 2020-2021  10 Giao tiếp liên văn hóa  3 

II. Hướng dẫn thực hiện và lưu ý đối với sinh viên tham dự thi:  

1. Các học phần thi học kỳ hè năm học 2020-2021 và các học phần chưa thi của học kỳ 2 năm 

học 2020-2021 sẽ được tổ chức thi theo hình thức online (Zooms,  Google Forms, ....), hoặc làm 

bài tập lớp (BTL), tiểu luận,..... Sinh viên sẽ được thông báo chi tiết về kỳ thi của các học phần 

(như: ID room, Pass,.....) từ cán bộ coi thi hoặc giảng viên giảng dạy ít nhất 03 ngày trước ngày 

thi  trên lịch thi. 

 2. Sinh viên phải chuẩn bị thiết bị phù hợp, đủ điều kiện làm bài thi trực tuyến (máy tính để bàn 

hoặc máy tính xách tay có camera, micro đang hoạt động tốt và tại nơi có đường truyền internet ổn 

định, đảm bảo cho việc tham gia kỳ thi).  

 3.Chuẩn bị và sẵn sàng đầy đủ thiết bị trước giờ thi 30 phút cho mỗi buổi thi. 



 

Sinh viên lưu ý: 

 Sinh viên được dự thi hết học phần phải có đủ các đi u kiện sau: 

- Sinh viên đã đăng k  học qua Portal hoặc tại phòng Đào tạo  từ đầu học kỳ; 

- Đảm bảo chuyên cần và có đầy đủ các đầu điểm thành phần và/hoặc thi giữa kỳ; 

- Đóng đầy đủ học phí theo quy định của Nhà trường. 

 Sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên giảng dạy của mình để nhận được thông tin ít nhất 03 

ngày trước ngày thi trên thông báo (lịch thi chính thức). 

 Đ  nghị giáo viên các lớp học phần chủ động gửi thông tin v  kỳ thi cho sinh viên tin ít nhất 03 

ngày trước ngày thi trên thông báo (lịch thi chính thức), nộp kết quả và điểm thi, điểm môn học, 

điểm thành phần và phiếu báo giảng (dùng để làm thanh toán kinh phí giảng dạy sau 10 ngày kết 

thúc lớp học phần).  

 

Nơi nhận: 
           - BGH (để báo cáo); 

           - Phòng Thanh tra pháp chế (phối hợp); 

- Khoa SP Tiếng Anh, khoa NN&VH các nước nói  Tiếng 

Anh, NN VH Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (phối hợp); 

           - Phòng KHTC, Phòng Quản trị (phối hợp); 

               - Sinh viên CTĐT thứ 2 các khóa (thực hiện); 

           -  ưu: HCTH, ĐT, DTh6. 

TL. HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Lan 
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